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Adjektive auf Vietnamesisch

Grundlegende Adjektive auf Vietnamesisch
schwer (Gewicht) nặng

leicht (Gewicht) nhẹ

richtig chính xác

falsch sai

schwer (Grad) khó

einfach dễ

wenige ít

viele nhiều

neu mới

alt (nicht neu) cũ

langsam chậm

schnell nhanh

arm nghèo

reich giàu

www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/

Farben auf Vietnamesisch
weiß màu trắng

schwarz màu đen

grau màu xám

grün màu xanh lá cây

blau màu xanh da trời

https://www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/
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rot màu đỏ

pink màu hồng

orange màu cam

lila màu tím

gelb màu vàng

braun màu nâu

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Gefühle auf Vietnamesisch
gut tốt

schlecht xấu

schwach yếu

stark khỏe

glücklich hạnh phúc

traurig buồn

gesund khỏe mạnh

krank bệnh

hungrig đói bụng

durstig khát nước

einsam cô đơn

müde mệt mỏi

https://www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/
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Raum auf Vietnamesisch
kurz ngắn

lang dài

klein (allgemein) nhỏ

groß (allgemein) lớn

hoch cao

tief (Diagramm) thấp

steil dốc

flach bằng phẳng

seicht nông

tief (Wasser) sâu

schmal hẹp

breit rộng

Andere wichtige Adjektive auf Vietnamesisch
billig rẻ

teuer đắt

weich mềm

hart cứng

leer trống rỗng

https://www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/
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voll đầy

schmutzig bẩn

sauber sạch sẽ

süß (Essen) ngọt

sauer chua

jung trẻ

alt (nicht jung) già

kalt lạnh

warm ấm áp


